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TỔNG CÔNG TY  

PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 25-709 /BC-CMT Gia Lai, ngày 28 tháng 7 năm 2025 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

6 tháng đầu năm 2025 
 

Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

Tên Công ty niêm yết:  Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung 

Địa chỉ trụ sở chính:  Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 

Điện thoại:  0256. 3848488                 

Fax:  0256. 3848588 

Email:  pvfcco-central@pce.vn  

Vốn điều lệ:  100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) 

Mã chứng khoán:  PCE 

Mô hình quản trị Công ty: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, BGĐ. 

Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện. 
 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

 Ngày 28/3/2025, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2025 tại TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).  

 Đại hội đã thảo luận và thông qua một số nội dung sau tại Nghị quyết số 49/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 28/3/2025:  

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024.  

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.  

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội 

đồng quản trị.  

4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.  

5. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một 

trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất 

tại Đại hội (Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & 

Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam).  

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 

toán Deloitte Việt Nam.  

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.  

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.  

9. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm  2024; 

Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025;  
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10. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là 

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón 

và Hóa chất Dầu khí - CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, ông Trịnh Văn Chương.  

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: 

Ông Lương Anh Tuấn đã trúng cử làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. 

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị  

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị  

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Mai Thanh Hải Chủ tịch 15/09/2022  

2 Trịnh Văn Chương Thành viên 15/09/2022 28/03/2025 

3 Nguyễn Quang Đoàn 
Thành viên 

độc lập 
15/09/2022  

4 Lương Anh Tuấn Thành viên 28/03/2025  

2. Các cuộc họp của HĐQT  

TT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Mai Thanh Hải 4/4 100%  

2 Trịnh Văn Chương 1/4  100% 
Miễn nhiệm từ 

28/03/2025 

3 
Nguyễn Quang Đoàn 

(Thành viên độc lập) 
4/4 100%  

4 Lương Anh Tuấn 3/4 100% 
Bổ nhiệm từ 

28/03/2025 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc  

- HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh, họp giao 

ban công việc hàng tháng, trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban Giám đốc trong những 

hoạt động của Công ty. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của 

Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi báo cáo HĐQT.  

- HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, 

Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; kiểm điểm tình hình thực 

hiện kế hoạch, chiến lược của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.   

- HĐQT xem xét, giám sát báo cáo tài chính quý, các báo cáo hoạt động kinh doanh 

hàng tháng, quý, các báo cáo sơ kết và tổng kết năm của Ban Giám đốc. 

- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh 

6 tháng đầu năm 2025, kết quả đạt được như sau:  

Chỉ tiêu ĐVT KH 6T/2025 TH 6T/2025 Tỷ lệ Ghi chú 

Sản lượng Tấn 180.000 249.330 139%  

Doanh thu Tỷ đồng 1.725,22 2.491,37 144%  

Lợi nhuận TT Tỷ đồng 18,52 25,36 137%  

Lợi nhuận ST Tỷ đồng 14,81 20,29 137%  

Phải nộp NSNN Tỷ đồng 6,52 7,66 117%  

Cổ tức % 14 - - Chưa chi 
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4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân 

công cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung 

thuộc thẩm quyền của HĐQT để ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc 

Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được 

phân công.  

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị  

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 lần họp HĐQT và 10 lần lấy ý 

kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua một số nghị quyết/quyết định như sau:  

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

1.  09/NQ-CMT 17/01/2025 
Nghị quyết phê duyệt phương án phân bổ chi 

phí gián tiếp cho các sản phẩm kinh doanh 
100% 

2.  11/NQ-CMT 24/01/2025 
Nghị quyết về việc phê duyệt và giao kế hoạch 

kinh doanh năm 2025  
100% 

3.  12/NQ-CMT 24/01/2025 
Quyết định về việc phê duyệt và giao quỹ 

lương thực hiện năm 2024 
100% 

4.  18/NQ-CMT 11/02/2025 

Nghị quyết phê duyệt phát hành bổ sung Báo 

cáo kiểm toán BCTC năm 2024 bằng Tiếng 

Anh 

100% 

5.  24/NQ-CMT 19/02/2025 
Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch hoạt 

động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty  
100% 

6.  29/QĐ-CMT 28/02/2025 

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Kế toán 

trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán 

Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Lộc 

100% 

7.  30/QĐ-CMT 28/02/2025 

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng  

kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty 

đối với Ông Lê Thanh Viên 

100% 

8.  37/NQ-CMT 03/03/2025 

Nghị quyết về việc phê duyệt và ban hành định 

mức hàng tồn kho, hàng gửi kho và công nợ 

phải thu 

100% 

9.  49/NQ-CMT 28/03/2025 
Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2025 
100% 

10.  65/NQ-CMT 11/04/2025 
Nghị quyết về việc tổ chức và phân công công 

việc trong Hội đồng quản trị Công ty  
100% 

11.  73/NQ-CMT 25/05/2025 
Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý 

vốn bằng tiền Quý II/2025 
100% 

12.  75/QĐ-CMT 29/04/2025 
QĐ về việc điều chỉnh quy chế trả lương, trả 

thưởng và phân phối quỹ phúc lợi 
100% 

13.  113/NQ-CMT 13/06/2025 
Nghị quyết về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị 

kiểm toán BCTC năm 2025 
100% 

14.  116/NQ-CMT 24/06/2025 
Nghị quyết về việc phê duyệt danh sách và hạn 

mức đầu tư tiền gửi tại từng tổ chức tín dụng 
100% 

15.  120/NQ-CMT 03/07/2025 

Nghị quyết về việc phê duyệt vay vốn theo hạn 

mức tín dụng tại Ngân hàng VCB - CN Bình 

Định 

100% 
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III. Hoạt động của Ban Kiểm soát  

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát  

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn là 

thành viên BKS 

Trình độ 

chuyên môn 

1 Nguyễn Thị Kim Anh Trưởng ban 01/09/2012 Cử nhân Kinh tế 

2 Phạm Thành Long Thành viên 01/09/2012 Cử nhân Kinh tế 

3 Trần Thị Hải Yến Thành viên 18/06/2021 
Cử nhân Công 

nghệ Hóa hữu cơ 

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: 

TT Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyét 

Lý do không 

tham dự 

1 Nguyễn Thị Kim Anh 2/2 100% 100%  

2 Phạm Thành Long 2/2 100% 100%  

3 Trần Thị Hải Yến 2/2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ và cổ đông  

- BKS thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và có báo cáo đánh giá 

hàng tháng. BKS thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và có những kiến nghị phù 

hợp để Công ty hoạt động tốt hơn. 

- BKS giám sát việc chấp hành nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty; 

Giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu 

tư của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty; Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật 

và việc chấp hành các quy chế, quy định, hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong 

quá trình ra quyết định. 

- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 

thường niên. 

- BKS đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 3 đơn vị 

thực hiện soát xét BCTC 6 tháng, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.  

- BKS phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc của Công ty để thực hiện các báo cáo của 

BKS Công ty liên quan đến Công ty niêm yết theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

và các thông tư, nghị định có liên quan. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ và các cán 

bộ quản lý khác 

Ban Kiểm soát phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, các cán 

bộ quản lý của Công ty và có đủ các thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Trong 

quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ Hội 

đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty để có số 

liệu, tài liệu, thông tin kịp thời phục vụ công tác kiểm soát góp phần hoàn thành nhiệm 

vụ của Ban Kiểm soát.  
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5. Hoạt động khác của BKS  

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, BKS đã tổ chức họp 02 lần để thông qua kế hoạch hoạt 

động của Ban Kiểm soát và giao nhiệm vụ cho từng thành viên kiểm tra, giám sát ở 

các lĩnh vực; Trao đổi, thống nhất các công việc đang thực hiện và hướng triển khai 

cho thời gian tiếp theo. 

- BKS tham gia kết hợp cùng với Ban Kiểm soát Tổng công ty, Ban Kiểm toán nội bộ 

và các Ban chức năng của Tổng Công ty để thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty.  

IV. Ban Điều hành 

Stt 
Thành viên Ban 

điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/miễn 

nhiệm thành viên Ban 

Điều hành 

1 Trịnh Văn Chương 01/01/1978 
Kỹ sư Kinh doanh 

Nông nghiệp 

Miễn nhiệm từ 

01/01/2025 

2 Lương Anh Tuấn 21/08/1978 Cử nhân Kinh tế 
Bổ nhiệm từ 

01/01/2025 

3 Tạ Quốc Phương 19/09/1977 Cử nhân Kinh tế 
Bổ nhiệm từ 

18/08/2020 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm  

Nguyễn Văn Lộc 08/02/1983 Cử nhân kinh tế  
Miễn nhiệm từ 

01/03/2025 

Lê Thanh Viên 10/02/1975 Cử nhân kinh tế 
Bổ nhiệm từ 

01/03/2025 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ và các cán bộ quản lý khác đã được tham gia các 

khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.  

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết  

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty  
 

TT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

Công ty  

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

Không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

1.  
TCT Phân bón và Hóa 

chất Dầu khí 
 Công ty mẹ 0303165480 

43 Mạc Đĩnh Chi, Phường 

Sài Gòn, Tp.HCM 
01/01/2011    

2.  Mai Thanh Hải  CT.HĐQT 051078016315 Gia Lai 21/02/2015    

3.  Trịnh Văn Chương  TV.HĐQT 036078008520 TP.HCM 15/9/2022 28/3/2025 
Miễn 

nhiệm 
 

4.  Nguyễn Quang Đoàn  
TV.HĐQT độc 

lập 
011651369 Hà Nội 18/6/2021    

5.  Lương Anh Tuấn  
TV.HĐQT, Giám 

đốc, NĐD PL 
001078023888 Hà Nội 01/01/2025    

6.  Nguyễn Thị Kim Anh  TBKS 001175018926 TP.HCM 01/9/2012    

7.  Phạm Thành Long  TV.BKS 031076010986 TP.HCM 01/9/2012    

8.  Trần Thị Hải Yến  TV.BKS 036181012815 Gia Lai 18/6/2021    

9.  Tạ Quốc Phương  PGĐ 024077006179 Hà Nội 18/8/2020    

10.  Nguyễn Văn Lộc  KTT 051083003092 TP.HCM 08/5/2023 01/03/2025 
Chấm dứt 

HĐLĐ  

11.  Lê Thanh Viên  
Người được UQ 

CBTT 
049075011325 Gia Lai 01/01/2011    

12.  Cao Thị Lệ Thanh  
Thư ký Cty, Người 

PT quản trị Cty 052185013879 Gia Lai 01/01/2018    
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 

cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

Giao dịch nội bộ giữa công ty với cổ đông lớn: trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty 

có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP ở 03 lĩnh vực: 

Hợp đồng mua bán Phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ; Hợp đồng phân cấp thực 

hiện công tác tiếp thị truyền thông, xúc tiến thương mại, an sinh xã hội, dịch vụ kỹ 

thuật; và hợp đồng dịch vụ hậu cần (bốc xếp, vận chuyển, lưu kho...). Các giao dịch 

này đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương thực hiện tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2024 số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2024 (đối với các giao dịch 

trước ngày 28/3/2025) và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 49/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 28/3/2025 (đối với các giao dịch từ ngày 28/3/2025).  

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội 

bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát  

Không có giao dịch.  

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

Không có giao dịch. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm).  

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

niêm yết: Không có giao dịch. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BGĐ, BKS; 

- P.TCHC (đăng tin website); 

- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT). 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
Mai Thanh Hải 
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Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty bán niên 2025) 
 

Tên doanh nghiệp: CTCP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG 
 

Mã chứng khoán: PCE 
 

          
 

  
 

STT 
Mã 

CK 
Họ tên (*) 

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty (nếu có) 
Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú (về việc 

không có số Giấy 

NSH và các ghi chú 

khác) 

 

 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp Nơi cấp 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 PCE Mai Thanh Hải 045C303788 Chủ tịch HĐQT   051078016315 10/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        

1,01 PCE Mai Thị Hồng     

Chị ruột của 

ông Mai 
Thanh Hải 

      Quảng Ngãi     
Thất lạc giấy NSH, 

già yếu nằm 1 chỗ 
 

1,02 PCE Mai Thanh Hà     

Anh ruột của 

ông Mai 
Thanh Hải 

051052000609 13/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Gia Lai        

1,03 PCE Mai Thị Huế     

Chị ruột của 

ông Mai 

Thanh Hải 

051173012073 19/08/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Quảng Ngãi        

1,04 PCE Mai Thị Huệ     

Chị ruột của 

ông Mai 
Thanh Hải 

051175005348 14/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Quảng Ngãi        

1,05 PCE 
Quỳnh Thị Thu 
Trang 

045C301719   

Vợ của ông 

Mai Thanh 

Hải 

064183004849 28/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai 60.000 0,60%    

1,06 PCE Mai Đức Huy     

Con của ông 

Mai Thanh 
Hải 

064206010035 07/02/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Gia Lai        

1,07 PCE 
Mai Đức Nhật 
Minh 

    

Con của ông 

Mai Thanh 

Hải 

064208008552 07/02/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        

1,08 PCE Mai Đức Gia Hội     

Con của ông 

Mai Thanh 

Hải 

      Gia Lai     Còn nhỏ  

2 PCE 
Trịnh Văn 

Chương 
  TV HĐQT   036078008520 20/02/2020 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP.HCM     

Miễn nhiệm, không 

còn là người có 
liên quan kể từ 

28/3/2025 

 

2,01 PCE 
Lại Thị Thanh 

Thủy 
    

Vợ của ông 
Trịnh Văn 

Chương 

025184000613  10/10/2022 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP.HCM     
Không còn là 

người có liên quan 

kể từ 28/3/2025 

 

2,02 PCE Trịnh Tuấn Kiệt     

Con của ông 

Trịnh Văn 

Chương 

079210030170 26/04/2024 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP.HCM     

Không còn là 

người có liên quan 

kể từ 28/3/2025 
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2,03 PCE Trịnh Đức Duy     

Con của ông 

Trịnh Văn 

Chương 

    

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP.HCM     Còn nhỏ  

2,04 PCE Trịnh Xuân Hòa     

Anh ruột của 

ông Trịnh 

Văn Chương 

036172010193  22/10/2020 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ninh Bình     

Không còn là 

người có liên quan 

kể từ 28/3/2025 

 

2,05 PCE Trịnh Văn Nhã     

Anh ruột của 

ông Trịnh 
Văn Chương 

036071017341  02/07/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

TP.HCM     

Không còn là 

người có liên quan 
kể từ 28/3/2025 

 

2,06 PCE Trịnh Thị Nhung     
Em ruột của 
ông Trịnh 

Văn Chương 

036183003917  13/02/2025 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP.HCM     
Không còn là 

người có liên quan 

kể từ 28/3/2025 

 

2,07 PCE Trịnh Thị Lụa     

Em ruột của 

ông Trịnh 

Văn Chương 

036187014700  05/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ninh Bình     

Không còn là 

người có liên quan 

kể từ 28/3/2025 

 

s PCE 
Nguyễn Quang 

Đoàn 
  TV HĐQT độc lập   001071027854 25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

3,01 PCE 
Nguyễn Thị 

Thơm 
    

Vợ của ông 

Nguyễn 
Quang Đoàn 

001175002569 14/10/2014 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Hà Nội        

3,02 PCE 
Nguyễn Quang 
Đức 

    

Con của ông 

Nguyễn 

Quang Đoàn 

001205033733 04/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

3,03 PCE 
Nguyễn Phương 
Thảo 

    

Con của ông 

Nguyễn 

Quang Đoàn 

      Hà Nội     Còn nhỏ  

3,04 PCE 
Nguyễn Thị 

Thanh Vân 
    

Chị ruột của 

ông Nguyễn 
Quang Đoàn 

001159000572 27/11/2013 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Hà Nội        

3,05 PCE 
Nguyễn Thị 

Thanh An 
    

Chị ruột của 
ông Nguyễn 

Quang Đoàn 

001163034928 16/05/2022 
Công an 

TP.Hà Nội 
Hà Nội        

4 PCE 
Lương Anh 

Tuấn 
  Giám đốc, NĐD PL   001078023888 08/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

4,01 PCE Lương Đức Vinh     

Bố của ông 

Lương Anh 

Tuấn 

001045001003  15/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

4,02 PCE Trần Thị Chiến     

Mẹ của ông 

Lương Anh 
Tuấn 

035150001998 15/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Hà Nội        

4,03 PCE 
Trần Thị Phương 

Anh 
    

Vợ của ông 
Lương Anh 

Tuấn 

001179040695 07/10/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

4,04 PCE Lương Tuấn Đạt     

Con của ông 

Lương Anh 
Tuấn 

001204016594 17/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Hà Nội        

4,05 PCE 
Lương Tuấn 

Khang 
    

Con của ông 

Lương Anh 

Tuấn 

      Hà Nội     Còn nhỏ  
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4,06 PCE 
Lương Đức 
Thắng 

    

Anh của ông 

Lương Anh 

Tuấn 

001076024587  26/07/2019 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

5 PCE 
Tạ Quốc 

Phương 
  PGĐ   024077006179 10/07/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

5,01 PCE Tạ Quốc Cường     

Bố của ông 

Tạ Quốc 

Phương 

033048007624 04/06/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Bắc Ninh        

5,02 PCE Trương Thị Mùi     
Mẹ của ông 

Tạ Quốc 

Phương 

024155008704 22/09/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Bắc Ninh        

5,03 PCE Tạ Thị Quyên     

Em ruột của 

ông Tạ Quốc 

Phương 

024182013801  17/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Bắc Ninh        

5,04 PCE Tạ Thị Dung     
Em ruột của 
ông Tạ Quốc 

Phương 

024186017497  16/08/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Bắc Ninh        

5,05 PCE Tạ Tấn Tài     

Em ruột của 

ông Tạ Quốc 

Phương 

024087018436 
 

01/03/2022  

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP.HCM        

5,06 PCE 
Nguyễn Thu 

Hằng 
    

Vợ của ông 
Tạ Quốc 

Phương 

024181000051  16/04/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

5,07 PCE Tạ Linh Đan     

Con của ông 

Tạ Quốc 

Phương 

024306000452  05/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

5,08 PCE Tạ Cao Minh     

Con của ông 

Tạ Quốc 
Phương 

      Hà Nội     Còn nhỏ  

6 PCE 
Nguyễn Văn 

Lộc 
  KTT   051083003092 27/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP.HCM     

Miễn nhiệm, không 

còn là người có 
liên quan kể từ 

01/3/2025 

 

6,01 PCE Nguyễn Chinh     
Bố của ông 

Nguyễn Văn 

Lộc 

051040005045 09/05/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Quảng Ngãi     
Không còn là 

người có liên quan 

kể từ 01/3/2025 

 

6,02 PCE Trần Thị Tưởng     

Mẹ của ông 

Nguyễn Văn 

Lộc 

051153004805 09/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Quảng Ngãi     

Không còn là 

người có liên quan 

kể từ 01/3/2025 

 

6,03 PCE Đỗ Thị Tú Trinh     

Vợ của ông 

Nguyễn Văn 
Lộc 

075185003969 10/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

TP.HCM     

Không còn là 

người có liên quan 
kể từ 01/3/2025 

 

6,04 PCE 
Nguyễn Đỗ Bảo 
Nam 

    

Con của ông 

Nguyễn Văn 

Lộc 

      TP.HCM     Còn nhỏ  

6,05 PCE 
Nguyễn Duy 

Khánh 
    

Anh ruột của 
ông Nguyễn 

Văn Lộc 

051073012068 10/05/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Quảng Ngãi     
Không còn là 

người có liên quan 

kể từ 01/3/2025 
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6,06 PCE Nguyễn Văn Luy     
Anh ruột của 
ông Nguyễn 

Văn Lộc 

051078013352 20/08/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Cần Thơ     
Không còn là 

người có liên quan 

kể từ 01/3/2025 

 

7 PCE 
Nguyễn Thị 

Kim Anh 
  TBKS   001175018926 17/08/2018 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP.HCM        

7,01 PCE 
Nguyễn Thị 
Doanh 

    

Mẹ của bà 

Nguyễn Thị 

Kim Anh 

001148009685 24/04/2020 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

7,02 PCE 
Nguyễn Ngọc 

Dung 
    

Em ruột của 

bà Nguyễn 
Thị Kim Anh 

001176055733 15/11/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Hà Nội        

7,03 PCE 
Nguyễn Thúc 
Đoàn 

    

Em ruột của 

bà Nguyễn 

Thị Kim Anh 

001081017363 24/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội        

7,04 PCE 
Hoàng Việt 

Dũng 
    

Chồng của bà 

Nguyễn Thị 
Kim Anh 

019073000299 20/01/2020 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

TP.HCM        

7,05 PCE Hoàng Việt Anh     

Con của bà 

Nguyễn Thị 

Kim Anh 

C1121577 15/02/2016 

Cục Quản lý 

xuất nhập 

cảnh 

TP.HCM        

7,06 PCE Hoàng Bảo Anh     

Con của bà 

Nguyễn Thị 
Kim Anh 

079307025402 22/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

TP.HCM        

8 PCE 
Phạm Thành 

Long 
  TV BKS   031076010986  30/05/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP.HCM        

8,01 PCE 
Nguyễn Thị Anh 
Thơ 

    

Mẹ của ông 

Phạm Thành 

Long 

      Hải Phòng     
85 tuổi, hết tuổi 

làm CCCD 
 

8,02 PCE 
Lương Thị 

Thanh Tâm 
    

Vợ của ông 

Phạm Thành 
Long 

031177007273  23/04/1997 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Hà Nội        

8,03 PCE Phạm Việt Huy     
Con của ông 
Phạm Thành 

Long 

031207006988  11/09/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP HCM        

8,04 PCE Phạm Bảo An     

Con của ông 

Phạm Thành 

Long 

      TP HCM     Còn nhỏ  

8,05 PCE Phạm Anh Tuấn     

Anh ruột của 

ông Phạm 

Thành Long 

B1374159 21/07/2007 

Cục Quản lý 

xuất nhập 

cảnh 

TP HCM        

8,06 PCE 
Phạm Thị Thanh 

Tú 
    

Chị ruột của 
ông Phạm 

Thành Long 

031163006517 22/02/2024 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP HCM        

8,07 PCE Phạm Hải Tùng     

Anh ruột của 

ông Phạm 

Thành Long 

031067002231 27/08/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

TP HCM        

9 PCE 
Trần Thị Hải 

Yến 
  TV BKS   036181012815 31/03/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        
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9,01 PCE Trần Đức Tiến     

Bố của bà 

Trần Thị Hải 

Yến 

036051008587 02/07/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ninh Bình        

9,02 PCE Trần Thị Thường     
Mẹ của bà 

Trần Thị Hải 

Yến 

036051010565 17/06/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ninh Bình        

9,03 PCE 
Trần Minh 
Khiêm 

    

Em ruột của 

bà Trần Thị 

Hải Yến 

036087016798 17/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ninh Bình        

9,04 PCE Phạm Ngọc Đức     
Chồng của bà 
Trần Thị Hải 

Yến 

052076009689 21/03/2023 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        

9,05 PCE 
Phạm Trần Mai 

Thy 
    

Con của bà 

Trần Thị Hải 

Yến 

052308000391 21/03/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        

9,06 PCE Phạm Hữu Phúc     

Con của bà 

Trần Thị Hải 
Yến 

      Gia Lai     Còn nhỏ  

10 PCE Lê Thanh Viên   Người CBTT   049075011325 27/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        

10,01 PCE Lê Tấn Hải     

Bố của ông 

Lê Thanh 

Viên 

049041002699 20/08/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Đà Nẵng        

10,02 PCE 
Nguyễn Thị 

Kháng  
    

Mẹ của ông 

Lê Thanh 

Viên 

049147005877 27/07/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Đà Nẵng        

10,03 PCE 
Nguyễn Tú 
Quyên 

    

Vợ của ông 

Lê Thanh 

Viên 

052183006763 03/05/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai 10.000 0,10%    

10,04 PCE Lê Quang Phúc     

Con của ông 

Lê Thanh 
Viên 

052209014905 03/05/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Gia Lai        

10,05 PCE Lê Trúc Phương     
Con của ông 

Lê Thanh 

Viên 

      Gia Lai     Còn nhỏ  

10,06 PCE 
Lê Thị Thanh 

Thanh 
    

Chị ruột của 
ông Lê 

Thanh Viên 

049168010919 07/12/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Đà Nẵng        

10,07 PCE Lê Thanh Tú     

Anh ruột của 

ông Lê 
Thanh Viên 

049070011586 27/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Đà Nẵng        

10,08 PCE Lê Thanh Vân     
Anh ruột của 

ông Lê 

Thanh Viên 

049072009409 11/01/2022 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Đà Nẵng        

11 PCE 
Cao Thị Lệ 

Thanh 
045C304155 Người PT QT, Thư ký Cty   052185013879 18/01/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai 200 0,00%    

11,01 PCE Cao Quang Bảo     
Bố của bà 

Cao Thị Lệ 

Thanh 

052050007296 16/09/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        



12 

11,02 PCE 
Cao Thị Kim 
Tuyết 

    

Chị ruột của 

bà Cao Thị 

Lệ Thanh 

052173080710 05/02/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        

11,03 PCE Cao Quang Lãnh     
Anh ruột của 
bà Cao Thị 

Lệ Thanh 

052077008815 22/09/2024 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        

11,04 PCE 
Cao Thị Mỹ 
Hường 

    

Chị ruột của 

bà Cao Thị 

Lệ Thanh 

052181007350 16/09/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        

11,05 PCE Cao Quang Hưng     
Anh ruột của 
bà Cao Thị 

Lệ Thanh 

052083008903 24/03/2023 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        

11,06 PCE 
Nguyễn Viết 

Giang 
    

Chồng của bà 

Cao Thị Lệ 

Thanh 

030081006894 21/10/2020 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Gia Lai        

11,07 PCE 
Nguyễn Thanh 

Thảo 
    

Con của bà 

Cao Thị Lệ 
Thanh 

      Gia Lai     Còn nhỏ  

11,08 PCE 
Nguyễn Thảo 
Nguyên 

    

Con của bà 

Cao Thị Lệ 

Thanh 

      Gia Lai     Còn nhỏ  

12 PCE 

Tổng Công ty 

Phân bón và 

Hóa chất Dầu 

khí - CTCP 

    Công ty mẹ 0303165480 16/07/2013  
Sở KHĐT 

TP.HCM 

43 Mạc Đĩnh 

Chi, Phường 

Sài Gòn, 

TP.HCM 

7.500.000 75%    
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